
SỞ Y TẾ PHÚ YÊN 

BỆNH VIỆN MẮT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

  Số : 14/TB-BVM 

    

     Phú Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Cung ứng vật tư y tế tiêu hao thông thường năm 2024,  

gồm 29 mặt hàng  

Dự toán: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao thông thường năm 2024 

 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc 

hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;  

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ về 

việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 

2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 



2 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ Kế 

hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

Căn cứ Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên;  

Căn cứ quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc thành lập Bệnh viện Mắt; 

Căn cứ Quyết định 1411/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Yên; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BVM ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc 

Bệnh viện Mắt Phú Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua sắm 

vật tư y tế tiêu hao thông thường năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-BVM ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc 

Bệnh viện Mắt Phú Yên về việc phê duyệt nội dung E-HSMT (Yêu cầu báo giá) Gói thầu: 

Cung ứng vật tư y tế tiêu hao thông thường năm 2024, gồm 29 mặt hàng, thuộc Dự toán: 

Mua sắm vật tư y tế tiêu hao thông thường năm 2024 . 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BVM ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Mắt Phú Yên phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng vật tư y 

tế tiêu hao thông thường năm 2024, gồm 29 mặt hàng, thuộc Dự toán: Mua sắm vật tư y 

tế tiêu hao thông thường năm 2024. 

Bệnh viện Mắt Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với 

những nội dung sau: 

1. Thông tin về gói thầu:  

- Số E-TBMT: IB2300373640 - 00;  

- Tên gói thầu: Cung ứng vật tư y tế tiêu hao thông thường năm 2024, gồm 29 mặt 

hàng;  

- Giá gói thầu: 199.011.500 VND;  

- Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Mắt Phú Yên;  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, qua 

mạng; 
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- Loại hợp đồng: trọn gói;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày; 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

2.1. Nhà thầu: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

Giá đề nghị trúng thầu: 18.700.000 VNĐ 

(Bằng chữ: Mười tám triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn, giá đã bao gồm các loại 

thuế, phí, lệ phí.) 

Loại hợp đồng: Trọn gói 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Danh mục hàng hóa theo Phụ lục đính kèm. 

2.2. Nhà thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÂM 

Giá đề nghị trúng thầu: 36.367.450 VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi bảy ngàn bốn trăm năm mươi 

đồng chẵn, giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí.) 

Loại hợp đồng: Trọn gói 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Danh mục hàng hóa theo Phụ lục đính kèm. 

2.3. Nhà thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ & HÓA CHẤT 

MEDITEK VIỆT NAM 

Giá đề nghị trúng thầu: 19.867.000 VNĐ 

(Bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm sáu mươi bảy ngàn đồng chẵn, giá đã bao 

gồm các loại thuế, phí, lệ phí.) 

Loại hợp đồng: Trọn gói 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Danh mục hàng hóa theo Phụ lục đính kèm. 

2.4. Nhà thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

THUẬN VIỆT 

Giá đề nghị trúng thầu: 26.713.180 VNĐ 

(Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu bảy trăm mười ba ngàn một trăm tám mươi đồng 

chẵn, giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí) 

Loại hợp đồng: Trọn gói 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Danh mục hàng hóa theo Phụ lục đính kèm. 
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3. Danh mục hàng hóa trúng thầu: theo phụ lục đính kèm. 

4. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn:  

 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ 

 Lý do: nhà thầu không có mặt hàng được xếp hạng nhất. 

Bệnh viện Mắt Phú Yên thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết 

và mời nhà thầu trúng thầu đến Bệnh viện Mắt Phú Yên để thương thảo, đàm phán ký kết 

hợp đồng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./. 

Nơi nhận:         

- Các nhà thầu tại Điều 2, Điều 4; 
- BGĐ (để báo cáo); 
- SYT (để báo cáo); 
- Kho bạc, BHXH (để phối hợp); 
- TCG,TTĐ; 
- Các khoa phòng có liên quan; 

     - Lưu VT. 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

GÓI THẦU: CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO THÔNG THƯỜNG NĂM 2024, GỒM 29 MẶT HÀNG 

DỰ TOÁN: MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO THÔNG THƯỜNG NĂM 2024 

 (Kèm theo Thông báo số 14/TB-BVM ngày 10 tháng 01 năm 2024) 

ĐVT: VNĐ 

STT Mã phần (lô) 

Tên 

hàng 
hóa 

Tên thương 
mại  

Tính năng kỹ thuật cơ bản 
Q uy cách 
đóng gói 

Chủng loại  

(model) / 
Mã sản 
phẩm 

Số lưu 

hành hoặc 
giấy phép 
nhập khẩu 

Nước sản 
xuất 

Hãng sản 
xuất 

Hãng/ 

nước chủ 
sở hữu  

Đơn vị 
tính 

 Số 
lượng  

 Đơn 
giá  

  Thành 
tiền   

I.Nhà thầu: TỔ NG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO  
         
18.700.000  

         

1  
PP2300516168 

Gạc 

hút y tế 

Gạc hút nước 
18 x 26, khổ 

0.8m, Chưa 
vô trùng 

- Vải dệt hút nước 100% cotton. 

- Khả năng hút nước: > 5 g nước/g 
gạc; 
- Tốc độ hút nước: < 8 s; 

- Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung 
t ính; 
- Tinh bột và dextrin: Không phát 
hiện. 

- Định lượng: 23gsm 
- Mật độ sợi: 16x26 sợi/inch 
- Chi số sợi: 40s/1 
- Quy cách: 0.8 x 2 m x 50 miếng. 

- 100 mét/bao, không vô trùng. 
-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 
ISO 9001:2015, được cấp chứng 
nhận CE, FDA, CFS. 

100 

mét/bao 

GHN01WK

5CD 

2
2

0
0

0
0
0
1

1
/P

C
B

A
-Đ

n
a
 

 

Việt Nam 
Danameco 

Danameco/ 

Việt Nam 
Mét  2000  

            

3.800  

           

7.600.000  

         
2  

PP2300516172 
Khẩu 
trang y 
tế 

Khẩu trang y 
tế 3 lớp 

không vô 

trùng 

- Chất liệu:  3 lớp, vải không dệt 
không hút nước. Lớp vi lọc thấu khí 

không thấm nước, dây đeo có tính 
đàn hồi và thanh nẹp mũi bằng nhựa 
hoặc kim loại. 

- Đặc tính:  
Lớp trong cùng: T iếp xúc với da, 
không gây dị ứng, ngứa. 
Độ lọc khuẩn (%BFE) ≥ 99%, Áp 

lực thở (DeltaP) < 5mmH2O/cm2 
Lọc hạt bụi (0,1µm) PFE ≥ 98%. 
- Đóng gói: 50 cái/hộp, 50 
hộp/thùng. 

-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 
ISO 9001:2015, được cấp chứng 
nhận CE, FDA, CFS. 

50 cái/hộp 
KTY40ZK

050 

2
1

0
0

0
0
0
2

6
/P

C
B

A
-Đ

N
a
 

 
Việt Nam 

Danameco 
Danameco/ 
Việt Nam 

Cái 
          
30.000  

               
370  

         
11.100.000  
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STT Mã phần (lô) 
Tên 

hàng 

hóa 

Tên thương 
mại  

Tính năng kỹ thuật cơ bản 
Q uy cách 
đóng gói 

Chủng loại  
(model) / 
Mã sản 

phẩm 

Số lưu 
hành hoặc 
giấy phép 

nhập khẩu 

Nước sản 
xuất 

Hãng sản 
xuất 

Hãng/ 
nước chủ 

sở hữu  

Đơn vị 
tính 

 Số 
lượng  

 Đơn 
giá  

  Thành 
tiền   

II.Nhà thầu: Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lâm 
         
36.367.450  

         
1  

PP2300516145 

Giấy 
đo điện 
t im 3 

cần 

Giấy điện tim 
3 cần (sọc 
cam) 
Kích thước: 

63mm x 30m 

Kích thước: 63mm x 30m 
Hộp/ 10 

cuộn 
  

200000056/
PCBA-
HCM 

 Trung 
Quốc  

T ianjin 
Grand 
Paper 

Industry 

Co., Ltd 

T ianjin 

Grand 
Paper 

Industry 

Co., Ltd/ 
Trung Quốc 

Cuộn 50 17997 
              
899.850  

         
2  

PP2300516150 
Bơm 
t iêm 
5cc 

Bơm tiêm 
ECO sử dụng 
một lần 5ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ 

kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có 
khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, TCVN 
5093:1995. 

Hộp 100 
cái  
x 20h/ kiện 

BTK5: 
ECO 

220000012/
PCBB-NB 

Việt nam 

Công ty cổ 

phần Nhựa 
y tế Việt 

Nam 

Công ty cổ 

phần Nhựa 
y tế Việt 

Nam;Việt 
nam 

Cái 6000 672 
           
4.032.000  

         

3  
PP2300516156 

Chỉ 
không 
tan tự 

nhiên 
Silk số 
7/0 

Chỉ Silk số 

7/0 

Chỉ không tan tự  nhiên Silk số 7/0 
dài 45cm kim tam giác 3/8C dài 
12mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 

100% sợi HDPE bề dai chống rách 
ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 300, 
302 phủ silicone 

Hộp 12 sợi 8051512 
3792NK/B

YT-TB-CT 
 Bỉ  SMI SMI-Bỉ Tép/Sợi 12 32550 

              

390.600  

         
4  

PP2300516165 

Băng 

keo cá 
nhân 

Băng cá nhân 
72 x 19mm 

Không kích ứng da, t iệt trùng bằng 

khí EO, không thấm nước, size 
72x19mm 

Hộp 100 
cái 

 Wound 

Adhesive 
Plaster  

190001064/

PCBA-
HCM 

Trung 
Quốc 

Vansun 
Medical 

Equipment 
(Fujian) 
Co., Ltd  

Vansun 
Medical 

Equipment 
(Fujian) 
Co., Ltd- 

Trung Quốc 

Cái 6000 168 
           
1.008.000  

         

5  
PP2300516166 

Băng 
keo lụa 

2,5cm 
x 5m 

Silkplast 

2,5cm x 5m 

Băng có nền bằng lụa  Taffeta được 
sản xuất từ sợi cellulose 
acetateđược phủ keo oxyde kẽm ít 

dị ứng, có lõi nhựa liền 2 cánh, độ 
dính 7,7 N/ 2.5 cm. 

24 cuộn/ 

hộp 

 
SILK25500

0  

230000139/
PCBA-

HCM 

Ai Cập 
Pharmaplast 

S.A.E 

Pharmaplast 
S.A.E/ Ai 

Cập 

Cuộn 200 16485 
           

3.297.000  

         
6  

PP2300516170 

Găng 
tay 
phẫu 

thuật 
tiệt 
trùng 
số 7-

7,5-8 

Găng tay 

phẫu thuật có 
bột tiệt trùng 

- Được làm từ cao su tự nhiên,  có 
bột phủ Polymer Tiệt trùng từng đôi 

- Chiều dài tối thiểu 280mm 
- Độ dày lòng bàn tay tối thiểu 
0.12mm, đô dày ngón tay tối thiểu 
0.14mm, độ dày cổ tay tối thiểu 

0.10mm 
- Đóng gói trong túi dạng Peel 
down 
- Trọng lượng size 6.5: 8.0g; size 

7.0: 9.0g; size 7.5: 10g 
- Sản phẩm đạt chất lượng: ISO 
13485, ISO 9001;  

1 đôi/ gói 

 

OPTISHIE
LD  

230001443/

PCBB-
HCM 

 Malaysia 
Tan Sin 

Lian 

Tan Sin 

Lian/ 
Malaysia 

Đôi 7000 3460 
         
24.220.000  
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STT Mã phần (lô) 
Tên 

hàng 

hóa 

Tên thương 
mại  

Tính năng kỹ thuật cơ bản 
Q uy cách 
đóng gói 

Chủng loại  
(model) / 
Mã sản 

phẩm 

Số lưu 
hành hoặc 
giấy phép 

nhập khẩu 

Nước sản 
xuất 

Hãng sản 
xuất 

Hãng/ 
nước chủ 

sở hữu  

Đơn vị 
tính 

 Số 
lượng  

 Đơn 
giá  

  Thành 
tiền   

         

7  
PP2300516171 

Găng 

tay rời 

Găng tay cao 
su y 

tế có bột Sri 
Trang 

- Găng tay cao su y tế có bột dài 

240mm, trọng lượng 5.0g (M), 
thành phần Latex cao su tự nhiên, 
chất độn, chất lưu hóa, bột bắp biến 
t ính 

70 ± 10 (XS) 
80 ± 10 (S) 
90 ± 10 (M) 
110 ± 10 (L) 

XL ≥ 111 (XL) 
Độ dày vùng trơn nhẵn: 
Tối thiểu 0.08mm , Tối đa 2.00mm 
Độ dày vùng nhám: 

Tối thiểu: 0.11mm, tối đa: 2.03mm 
Hàm lượng bột ≤ 10mg/dm 
Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE/FDA 

50 đôi/hộp 
 

DLXFBOG  

220002087/
PCBA-

HCM 

 Thái Lan 

Sri Trang 
Gloves 

(Thailand) 

Public Co., 
Ltd 

Sri Trang 
Gloves 

(Thailand) 

Public Co., 
Ltd , Thái 

Lan 

Đôi 3000 840 
           

2.520.000  

III.Nhà thầu: Công ty TNHH Thiết bị y tế & Hóa chất Meditek Việt Nam 
         
19.867.000  

         
1  

PP2300516146 

Giấy 

siêu 
âm 

Giấy siêu âm 
Giấy siêu âm kích thước 110(+0/-
1)mm×20m 

1 cuộn/gói; 

100 
gói/thùng 

UST-110S 
230001280/
PCBA-HN 

Hàn Quốc 
UST C&T 
INC 

UST C&T 

INC, Hàn 
Quốc 

Cuộn 
                 
50  

          
86.080  

           
4.304.000  

         
2  

PP2300516160 

Lọ 
đựng 
nước 

tiểu 

Lọ nhựa đựng 
mẫu 

Thể tích 50ml 
100 lọ/bịch; 
500 

lọ/thùng 

  
220001355/
PCBA-

HCM 

Việt Nam 

CÔNG TY 
TNHH 
XUẤT 

KHẨU 
BONA 

CÔNG TY 
TNHH 
XUẤT 
KHẨU 

BONA;Việt 
Nam 

Cái 
            
7.000  

            
1.010  

           
7.070.000  

         
3  

PP2300516161 

Ống 
nghiệm 
EDTA 
K2 

Ống nghiệm 
EDTA K2 
(2ml) 

Ống nghiệm EDTA K2 2ml; Chất 

phụ gia: EDTA K2 
(Ethylenediaminetetraacetic Acid 
Dipotassium Salt Dihydrate), kháng 

đông 

100 

ống/khay; 
1.200 
ống/thùng; 
2.400 

ống/thùng 

  
230000694/
PCBA-
HCM 

Việt Nam 

CÔNG TY 

TNHH 
XUẤT 
KHẨU 

BONA 

CÔNG TY 

TNHH 
XUẤT 
KHẨU 
BONA;Việt  

Nam 

Ống 
            
7.000  

               
621  

           
4.347.000  
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STT Mã phần (lô) 
Tên 

hàng 

hóa 

Tên thương 
mại  

Tính năng kỹ thuật cơ bản 
Q uy cách 
đóng gói 

Chủng loại  
(model) / 
Mã sản 

phẩm 

Số lưu 
hành hoặc 
giấy phép 

nhập khẩu 

Nước sản 
xuất 

Hãng sản 
xuất 

Hãng/ 
nước chủ 

sở hữu  

Đơn vị 
tính 

 Số 
lượng  

 Đơn 
giá  

  Thành 
tiền   

         
4  

PP2300516162 

Ống 
nghiệm 
Tri-Na 
Citrat 

Ống nghiệm 
Citrate 

Ống nghiệm CITRATE là trang 
thiết bị y tế sử dụng 1 lần.  
+ Công dụng: chứa mẫu máu tĩnh 
mạch hỗ trợ cho các xét nghiệm 

khảo sát quá trình đông máu.  
+ Màu nắp và nhãn theo TCVN 
7612:2007: Màu xanh da trời  
(Hoặc theo yêu cầu của khách hàng: 

Xanh lá cây).  
+ Chứng nhận thử nghiệm của Viện 
trang thiết bị và Công t rình y tế. 

100 

ống/khay; 
1.200 
ống/thùng; 
2.400 

ống/thùng 

  
220000014/
PCBA-
HCM 

Việt Nam 

CÔNG TY 

TNHH 
XUẤT 
KHẨU 
BONA 

CÔNG TY 

TNHH 
XUẤT 
KHẨU 
BONA;Việt 

Nam 

Ống 
            
6.000  

               
691  

           
4.146.000  

IV.Nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Thuận Việt 
         
26.713.180  

1 PP2300516147 
Bơm 
t iêm 

1cc 

Bơm tiêm 1 
ml 

Bơm tiêm liền kim 1ml, cỡ kim 
26G x 1/2 

100 
cái/hộp, 
3600 

cái/thùng 

  
230002511/
PCBB-HN 

Jinlong 
Medical, 
Trung 

Quốc 

Jinlong 
Medical, 

Trung Quốc 

Jinlong 
Medical, 

Trung Quốc 

Cái 1000 661 
              
661.000  

2 PP2300516149 
Bơm 
t iêm 
3cc 

Bơm kim 
t iêm 3 ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim 3ml, cỡ 
kim 23G, 25G 

2.400 
cái/thùng 

  
230002511/
PCBB-HN 

Jinlong 
Medical, 
Trung 
Quốc 

Jinlong 
Medical, 
Trung Quốc 

Jinlong 
Medical, 
Trung Quốc 

Cái 3000 710 
           
2.130.000  

3 PP2300516151 
Bơm 
t iêm 
10cc 

Bơm kim 
t iêm 10 ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ 
kim 23G, 25G 

1.200 cái/ 
thùng 

  
230002511/
PCBB-HN 

Jinlong 

Medical, 
Trung 
Quốc 

Jinlong 
Medical, 
Trung Quốc 

Jinlong 
Medical, 
Trung Quốc 

Cái 1500 1070 
           
1.605.000  

4 PP2300516154 
Dao 
mổ các 
số 

Lưỡi dao mổ 
phẫu thuật số  
11, 15 Falcon  

Lưỡi dao mổ số 11 và 15     
220000844/
PCBB-
HCM 

Huaian 
Helen 

Medical 
Instrument 
Co., Ltd - 

Trung 
Quốc 

Huaian 

Helen 
Medical 
Instrument 
Co., Ltd - 

Trung Quốc 

Huaian 

Helen 
Medical 
Instrument 
Co., Ltd - 

Trung Quốc 

Cái 1000 1224 
           
1.224.000  

5 PP2300516159 
Đầu 
cole 
vàng 

Đầu côn vàng 
200 ul, có 
khía 

Thể tích  200 μl 

1000chiếc/t
úi, 
50.000c/thù

ng 

    

Jiangsu 
Huida, 
Trung 

Quốc 

Jiangsu 
Huida, 
Trung Quốc 

Jiangsu 
Huida, 
Trung Quốc 

Cái 2000 56 
              
112.000  

6 PP2300516163 
Bông 
thấm 

nước 

Bông y tế 
thấm nước 

1kg 

bì 1Kg 1kg/gói   
180000006/

PCBA-NĐ 

An Lành / 

Việt Nam 

An Lành / 

Việt Nam 

An Lành / 

Việt Nam 
Kg 5 122236 

              

611.180  

7 PP2300516164 
Gạc 
băng 
mắt  

Gạc phẫu 
thuật 5cm x 
7cm x 8 lớp 
vô trùng 

5 x 7 cm, ≥ 6 lớp, vô trùng 10 cái/gói   
220000004/
PCBB-NĐ 

An Lành / 
Việt Nam 

An Lành / 
Việt Nam 

An Lành / 
Việt Nam 

Miếng 15000 310 
           
4.650.000  
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STT Mã phần (lô) 
Tên 

hàng 

hóa 

Tên thương 
mại  

Tính năng kỹ thuật cơ bản 
Q uy cách 
đóng gói 

Chủng loại  
(model) / 
Mã sản 

phẩm 

Số lưu 
hành hoặc 
giấy phép 

nhập khẩu 

Nước sản 
xuất 

Hãng sản 
xuất 

Hãng/ 
nước chủ 

sở hữu  

Đơn vị 
tính 

 Số 
lượng  

 Đơn 
giá  

  Thành 
tiền   

8 PP2300516169 

Dây 
truyền 

dịch có 
kim 

Bộ dây truyền 
dịch - kim 

thường 

Đạt tiêu chuẩn ISO, CE/FDA 
25 cái/túi, 
500 

cái/thùng 

  
230002510/

PCBB-HN 

Jinlong 
Medical, 

Trung 
Quốc 

Jinlong 
Medical, 

Trung Quốc 

Jinlong 
Medical, 

Trung Quốc 

Cái 200 3850 
              

770.000  

9 PP2300516173 
Que 
gòn y 
tế 

Que lấy mẫu 
bệnh phẩm 
cán nhựa 

Độ dài que từ 10-15 cm; Đường 
kính bông: 10-15 mm; Tiệt trùng 

100 
chiếc/túi,  
2000c 

/thùng 

  
210001789/
PCBA-HN 

Henso 
Medical, 
Trung 

Quốc 

Henso 
Medical, 
Trung Quốc 

Henso 
Medical, 
Trung Quốc 

Que 10000 1495 
         
14.950.000  

 

Giá đã bao gồm các loại thuế, phí. 
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